ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1
	
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	a. 

- Nhanh nhất ở động mạch. Tác dụng: đưa máu kịp thời đến các cơ quan, chuyển nhanh các sản phẩm của hoạt động tế bào đến các nơi cần hoặc đến cơ quan bài tiết. 

- Chậm nhất ở mao mạch. Tác dụng: tạo điều kiện cho máu kịp trao đổi chất với tế bào
	

	
	b.
 - Khi ta hoạt động cơ bắp, vận tốc máu và huyết áp tăng, tim đập nhanh và mạnh lên. Đó là vì:

+ Khi ta hoạt động cơ bắp, nồng độ O2 trong máu giảm, nồng độ CO2 tăng, tác động lên thụ thể hóa học ở xoang động mạch cảnh và cung động mạch chủ làm xuất hiện xung thần kinh về trung khu điều hòa tim và mạch ở hành não.

+ Từ hành não, xung thần kinh theo dây thần kinh (TK) giao cảm đến tim, kích thích tim đập nhanh và mạnh lên, đồng thời đến các mạch máu gây co mạch, làm huyết áp tăng, vận tốc máu cũng tăng.

+ Dây TK giao cảm còn đến kích thích tuyến trên thận, gây tiết hoocmon adrenalin, làm tim đập nhanh và mạnh, đồng thời làm co mạch máu nội tạng, giãn mạch máu cơ xương để tăng cường cung cấp máu cho cơ.
	

	Câu 2
	a. Hiện tượng trên gọi là: hiện tượng thoái hóa giống

* Nguyên nhân:


- Các cặp gen dị hợp đi dần vào trạng thái đồng hợp trong đó có các gen lặn có hại được biểu hiện.


- Qua các thế hệ tự thụ phấn tỉ lệ dị hợp tử giảm dần, tỉ lệ đồng hợp tử tăng dần

* Nếu các cơ thể ban đầu không chứa hoặc chứa ít gen có hại, hoặc có kiểu gen đồng hợp về các gen trội có lợi thì tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết qua nhiều thế hệ sẽ không bị thoái hóa

Ví dụ: AABB…
x
AABB… ---> AABB
	

	
	b. Cơ sở khoa học: 


- Những người có quan hệ huyết thống gần gũi lấy nhau sinh con thì các gen lặn mang các tính trạng xấu chưa được biểu hiện ở bố mẹ ( vì ở trạng thái dị hợp) có điều kiện tạo thành dạng đồng hợp lặn và biểu hiện thành tính trạng ở đời con.


- Qua nhiều thế hệ làm cho tỉ lệ đồng hợp lặn tăng lên và sẽ làm cho loài người bị thoái hóa
	

	Câu 3

	Điều kiện là: Các quần thể của các loài trên:

+ Phải thích nghi với môi trường sống của chúng

+ Phải hình thành mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất, trong đó quan trọng nhất là mối quan hệ dinh dưỡng để tạo nên trạng thái cấu trúc ổn của quần xã

 + Các quần thể của các loài trên và toàn bộ quần xã phải có các đặc trưng cần thiết để bảo đảm cho sự tồn tại, phát triển và tự điều chỉnh của quần xã
	

	
	
Nếu cây xanh của quần xã bị tiêu diệt, thì nguồn nguồn cung cấp vật chất và năng lượng cho quần xã bị biến mất, quần xã sẽ bị mất cân bằng nghiêm trọng và đi đến diệt vong
	

	Câu 4
	a. Từ 12 (bị bệnh) x 13 (bị bệnh) sinh ra con 18 và 19 không bị bệnh → bệnh do gen trội quy định (A), bệnh do gen lặn quy định (a).

Những người không bị bệnh (1), (3), (7), (8), (9), (11), (14), (15), (16), (18), (19) có kiểu gen aa

Người số (2), (4), (12), (13) bị bệnh nên trong kiểu gen có mang gen A, họ sinh ra con không bị bệnh → kiểu gen của họ Aa

Người số (5), (6) bị bệnh nên trong kiểu gen có mang gen A, họ là con của người số (1) không bị bệnh (kiểu gen aa) nên họ nhận gen a từ người số (1) → kiểu gen  của người số (5), (6) là Aa

Người 17, 20 có thể thuộc về kiểu gen AA hoặc Aa và chưa đủ cơ sở để xác định chính xác kiểu gen của họ
Vậy gia đình trên đã biết được kiểu gen của 18 thành viên.

b. Người số 18 không bị bệnh nên kiểu gen aa

P: aa       x        aa

G: : 1 a                                1 a

=> Khả năng sinh con bị bệnh (Aa) = 0%
	

	Câu 5
	- P: thân cao × thân cao; F1: 3 cây thân cao: 1 cây thân thấp(gen quy định thân cao trội so với gen quy định thân thấp.

+ Quy ước: gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp.

+ P: Aa × Aa

- P: chín sớm × chín sớm : 3 cây chín sớm : 1 cây chín muộn (gen quy định chín sớm trội so với gen quy định chín muộn.

+ Quy ước: gen B quy định chín sớm, gen b quy định chín muộn

+ P: Bb × Bb

- Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là 1:2:1 ≠ (9:3:3:1)  ( các gen di truyền liên kết(cây thân cao, chín muộn có kiểu gen [image: image1.wmf]Ab

-b

.

- Cho cây thân cao, chín muộn ở F1 tự thụ phấn thu được đời con có cây thân thấp, chín muộn có kiểu gen [image: image2.wmf]ab

ab

 nhận giao tử ab từ cây bố mẹ F1 nên cây thân cao, chín muộn F1 có kiểu gen [image: image3.wmf]Ab

ab

nhận mỗi loại giao tử Ab và ab từ một bên bố mẹ (P có kiểu gen: [image: image4.wmf]AbAB

aBab

´


	

	Câu 6
	1. Trình tự các nuclêôtit của đoạn mạch thứ hai.

-T-A-X-A-T-G-G-X-A-T-A-X-X-G-G-G- 

2. Số nuclêôtit mỗi loại của đoạn gen này:

T1 = A2 = 4  nuclêôtit;  A1 = T2 =  3 nuclêôtit; 

G1 = X2 = 4 nuclêôtit;  X1 =  G2 = 5 nuclêôtit 
A = T = A1 + A2 = 7 nuclêôtit; G = X = G1+ G2 = 9 nuclêôtit
3. Tỉ lệ [image: image6.png]A+G
T+X



ở đoạn mạch thứ nhất:  [image: image8.png]3+4
445



 = [image: image10.png]



    Tỉ lệ [image: image12.png]A+G
T+X



ở đoạn mạch thứ hai: [image: image14.png]4+5
3+4



 = [image: image16.png]



    Tỉ lệ [image: image18.png]A+G
T+X



của cả gen: [image: image20.png]



4. Số liên kết hydrô của đoạn gen này:  H= 2A + 3G  = 41 liên kết 

5. Số liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit ở đoạn gen này: 2× ( [image: image22.png]


 – 1) = 30 liên kết ([image: image24.png]


  là số nu trên 1 mạch của đoạn mạch trên)


	

	Câu 7
	- Mối quan hệ giữa dây leo và cây gỗ: hội sinh 

- Mối quan hệ giữa  dây leo và kiến: cộng sinh 

- Mối quan hệ giữa kiến và sâu đục thân: sinh vật ăn sinh vật khác.
	


